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 Bảng 2. Một số phương án tối ưu.
nhỏ nhất nhỏ nhất Cân bằng F

Khối lượng giàn (kg)
Chuyển vị đứng lớn 
nhất (mm)

ế ậ

Bài báo trình bày bài toán tối ưu giàn thép với biến rời rạc sử 
dụng phân tích trực tiếp. Hai hàm mục tiêu được xét đến là khối lượng 

và chuyển vị của nút chịu điều kiện ràng buộc theo các trạng thái giới 
hạn khác nhau. Các biến thiết kế được xem xét là diện tích tiết diện 
các thanh giàn thuộc trong một tập giá trị rời rạc cho trước. Phân tích 
trực tiếp cho phép xét đến ứng xử phi tuyến của công trình được sử 
dụng để đánh giá điều kiện ràng buộc của bài toán. Thuật toán tối ưu 
đa mục tiêu bầy đàn OMOPSO được sử dụng để giải quyết bài toán 
tối ưu. Kết quả thiết kế tối ưu cầu giàn phẳng gồm 113 thanh cho thấy 
bài toán tối ưu đa mục tiêu được xây dựng là cần thiết và thuật toán 
OMOPSO khá hiệu quả trong việc tìm kiếm nghiệm tối ưu cho dạng 
bài toán này. Trong nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ tập trung đánh 
giá hiệu quả của nhiều thuật toán tối ưu đa mục tiêu khác trong việc 
giải quyết dạng bài toán này. Bên cạnh đó, các dạng hàm mục tiêu 
khác cũng sẽ được xem xét cũng như số lượng hàm mục tiêu nhiều 
hơn nữa.
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Thiết kế
Công trình vừa và nhỏ

ứu hiệu quả áp dụng mô hình thông tin 
BIM) trong thiết kế các công trình quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Các công cụ BIM phổ biến là Autodesk 

Revit và Naviswork sẽ được sử dụng nhằm đánh giá hiệu quả BIM trong 4 mục đích thiết kế bao gồm: thiết 
kế kiến trúc 3D, thiết kế phối hợp 3D, lập và mô phỏng tiến độ, tính toán chi phí và lập dự toán cho 4 loại 
công trình có quy mô nhỏ (loại A và B) và quy mô vừa (loại C và D) bởi những người thiết kế khác nhau. 
Kết quả cho thấy ngoài kinh nghiệm của người thiết kế, hiệu quả áp dụng BIM còn phụ thuộc nhiều vào loại 
công trình cũng như mục đích sử dụng BIM trong thiết kế công trình.

show that the effectiveness of BIM depends on not only the designers’ experience, but also on the type of 

 ổ

ữ năm gần đây, ự ế ới cũng 
như Việ ộ ữ

ệ đượ ề ấ ự ế đã ứ ệ
ụ ự ẽ tăng cườ ạ ậ ợ
ả ể ất lượ ạt độ ự ả ậ

ừ đó đưa đế ề ợ ấ ả
ự án như chủ đầu tư, thiế ế, thi công, tư vấn giám sát… ụ ể
ếu đượ ử ụ ệ ả ể ả ự

đế ả ờ đế ớ ến độ đượ
ệ ả ờ ế ế, điề ỉ đế

ế ớ ệ ứ ụng BIM đã tăng nhanh chóng trong giai 
đoạ ữa năm 2007 đế năm 2015 từ % đế ắ ỹ ệ
ụ ủ ầ % đã vượ ả ến trúc sư (chiế ả

ố lượ ủ đầu tư có yêu cầ ử ụ ự
ả đã tăng từ % vào năm 2009 lên 44 % vào năm 2012
ạ ệt Nam, BIM cũng đang là mộ ững xu hướ

cơ hội độ ựng đượ ủ
ều văn bản liên quan làm căn cứ như Quyết định 2500/QĐ

ủ ủ tướ ủ ệt đề ụ ạ
độ ự ả ận hành công trình cho giai đoạ

ết đị ố 348/QĐ ề ệ ố Hướ ẫ
ụ ệu hướ ẫn đào 

ạ ụ ự án đầu tư xây dự ủ ộ ự
năm

ạ ệt Nam đã có mộ ố ự ớ ụ
ở ấp độ như cầ ầ ị ầ ủ

hung cư 493 Trương Định, Đạ ọ ủ ợi, Chung cư Lê Văn Thiêm, 
Nhà Điề ạ nhà máy xi măng Kiên Lương, xi 
măng Công Thanh (Việ chung cư cao tầ
xưở ả ất Sam Cườ ạ Resort…

Rõ ràng, BIM đã chứng minh đượ ự ệ ả ủ
ự ự ớ ế ới cũng như ở ệ

ữ ừ ỏ ế ỷ ọ ớ
ự ệ ệ ứ ụng BIM để ế ế ả

ẫn chưa phổ ến và không đồ ộ ạ ữ
ấn đề khó khăn trong tiế ể ại nướ

ệ ụ ừ
ỏ ấn đề ứ ệ ỏ ải đố ặ

ớ ững khó khăn về ản đầu tư, thiế ỹ năng về ệ
ợ ậ ấ

ặ ấn đề ế ả năng về ử ụ
ữ ụ ề ống đã gây ảnh hưở đế

ự không đồ ấ ề ế ế
ậ ệu đã gây sự ầ ế

ự ừ ỏ
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ử ụ ạ ệ ự ế cũng là công cụ BIM đượ

ổ ế ấ ầ ế ỹ sư xây dự ệt Nam đã quen 
ớ ệ ố ầ ề ủa Autodesk trước đó như AutoCad, 

3dsmax… ữ ứ ả đề
ấ ụ ỗ ợ ệ ạ ậ ể

ở các bướ ế

ỷ ệ ử ụ ụ ự
ế ớ
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Các giai đoạ ế ế ớ ụ
ự thay đổ ớ ề ố ồ ừ

đoạn lên ý tưởng, sau đó phát triển mô hình ý tưở ồi đi đế ế ế

ế ể ồ sơ bả ẽ ế ế ớ
chia các giai đoạ 5 bướ ở ạ ự

ự ợ ế ế ể ồ sơ thiế ế
ễ ự Quy trình 5 bướ ẽ đượ ụng để ể ệ ả

ủ ế ế ế ạ ụ dưới đây. 
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ố ợp 3D đượ ử ụng để ố ợ các mô hình 3D đượ
ạ ậ tương ứ ớ ộ như kiế ế ấ

MEP… ằ xác đị ả ế xung độ ữ ầ trướ
khi đưa ra thi công xây dựng trên công trườ rướ ố ợ

ầ ạ ậ tương ứ ớ ộ
ứu này, ngườ ế ế ử ụng phương pháp sử ụ

ều mô hình độ ập; phương pháp này cũng là phương pháp phổ
ế ạ ệ ỗ ỉ ứ ấ ệ

quan đế ộ ộ môn và điề ạ ậ ễ
dàng hơn ứ ớ ạ ở ế ế ế
ế ấ tính đế ầ Như vậ ứ ụ

ế ế ố ợp 3D trong đề ẽ ồm các bướ
- Bướ ự ế
- Bướ ự ế ấ
- Bướ ế ậ ế
- Bướ ệ ử lý xung độ
- Bướ ấ ồ sơ ế ế ả ẽ ầ
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ủa công trình đượ ợ
ế ố ề ờ cho phép ngườ ử ụ ậ ến độ ế ạ

ế ạ ứ ồ ự ệ
ể ể ệ ế ố

ể ế ả ến độ thi công, đượ
ầu đầu vào và tương tác vớ

Phương pháp cơ bả ậ ến độ ự ớ
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Các bước cơ bản để ể ụ ậ ến độ
ự án đố ớ ừ ỏ ở ứ

như sau:
- Bước 1: Xác đị ầ ề ử ụ ệ ị

trườ ấ ề ầ ề ỗ ợ ậ ỏ ến độ để ể
khai BIM 4D như Autodesk Navis
4D, Vico control… Ưu nhược điể ủ ầ ềm này đã đượ

ụ ể như ả
Trong đó, phầ ềm Naviswork có tính đồ ộ ớ

ễ ế ợ ớ ở bướ ế ế ễ ấ
ậ ữ ệ ớ ầ ề ậ ến độ thường đượ ử ụ

ở ệt Nam chúng ta là Microsoft Project…, do đó, trong nghiê ứ
ả đề ấ ử ụ ầ ềm này để ể

- Bướ ậ ố ợp 3D. Bướ ối lượ
ể đượ ự ệ ẻ ấ ế ự ệ

ằ
- Bướ ậ ến độ

ề ắc, bướ ẽ ử ụ
ạ ụ ệ ả ến độ. Đố ớ ầ ề

Naviswork, mô hình 3D đượ ấ ừ Revit dướ ạ ả ế
độ ể ậ ự ế ầ ề ặ ậ ừ ầ ề ổ

ến khác như Ms Project, Excel...

ả Đánh giá về ộ ố ầ ề ỏ ến độ

 Ứ ụ ự

ế ề ớ ến độ ự
án, đượ ọ ộ ến độ chi phí theo đúng 

ến độ ự ả ểu đáng kể ủ ề ấn đề ế ớ
ề đề ụ là đánh 

ệ ả ụ ự ở
bướ ế ế ả ờ , do đó
ứ ụ ủ ở đây ớ thông thườ

ộ ữ ế ố ọ ủ xác đị
ối lượ ỹ sư mấ ề ời gian để ạ

ả ố ổ ối lượ ụ ụ ệ ệ ạ ệ
Nam chưa có hướ ẫ ụ ể ề phương pháp bóc tách khối lượ

ện có 3 phương pháp bóc tách khối lượng thườ
bóc tách tiên lượ ủ ạ ự ả ẽ

ự
ễ ố ả ộ ự đã ề ệ ả ủ

phương pháp ối lượ ủ ạ ế ợ ớ ụ
ế ầ ề ự ựng để

ự ự động cho công trình. Tuy nhiên, phương pháp này cầ
ngườ ử ụ ể ế ề ề ầ ề ậ
ầ ề ời gian để đào tạ ợ ớ ố đông kỹ sư. 

Như vậ ớ ớ ạ ừ ỏ cũng như để ễ
ế ợ ến độ ở ụ ứu này để ấ phương 

ối lượ ự thi công. Quy trình cơ bả ủ
ệ ụ ồm các bướ

- Bướ ậ ố ợ
- Bướ ập tiên lượ ự ới danh sách đầ ụ ệ
- Bướ ối lượ ệ ừ
- Bướ ử ụ ế ợ ầ ề ự toán như G8, ETA, Giá 

ự … để ự ối lượ ở bướ

 ế ả
 ạ ục đích, ngườ ế ế

ệ ừ ỏ thường đượ
ựng nhưng ệ ệ ấp hay quy đị ụ

ể ề ừ ỏ Thông tư 06/202
ấ ồ ấp đặ ệ ấp 1 đế quy đị

ừ ỏ Do đó, ừ ỏ đượ
ớ ạ ữ ế ấ ụ ể hơn 10 tầ

ổ ệ dướ ị ế ấ ớ ấ ỏ hơn 50m, 
ố ầ ầ ỏ hơn ặ ằ

Để ễ dàng đánh giá ứ ệ ả ừ ạ
ứ ạ ữ ạ

ồ ạ ạ ỏ ạ ạ
ớn hơn như trong ả . Đây là nhữ ể ạ ặ ở
ứ ừ ỏ



JOMC 70

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 01 năm 2023

ả ạ ừ ỏ ấ
ứ

ạ ệ
ố

lượ
ỏ

ở độ ậ
ở ẻ ừ ầ ủ

đầu tư là các hộ gia đình tư nhân. 
ỏ ở

ề ề khu đô thị
ố ề ế ặc đơn lẻ

khu đô thị ế ế điể
ừ

ốn tư nhân

Tòa nhà văn ầ
thuê, khu chung cư 5 tầ

ệ ện…
ừ

ố nhà nướ
Trườ ầ
ấp trường Đạ ọc…

Đố ớ ừ ỏ ế ố như thờ ế
ế ức độ ệ ồ sơ ế ế ụ ộ ạ

ệ ủa ngườ ế ế ục đích thiế ế ứ
ệ ụng BIM đượ ự ện và đánh giá bởi các ngườ ế

ế (vai trò ngườ ử ụ ứ ệ ồ
- ựng (năm cuố

đượ ự ọ ứ ọc liên quan đến đề
ặc có điể ớ ọ ầ ại trường đạ ọ

- ỹ sư mới ra trườ ỹ sư dưới 3 năm 
ệ ệ ế ế

- ỹ sư có kinh nghiệm (SE: Senior Engineer): có hơn 3 năm 
ệ ế ế

 ạ ạ ạ : văn phòng

ại C: chung cư ạ ấp trường Đạ ọ
ố ả ạ

 
ệ ả ủ ụ ộ ự ế

ục đích áp dụ ứ ẽ đánh giá hiệ ả
ế ế ớ ục đích tương ứ ớ ở

ụ ết đượ ạ ảng 3. Theo [12], để ệ
ự ệ ả ầ ầ ừ

ầ ự ế ạ ự ệ
ớ ỏ ừ ệ ự ệ ầ

làm tăng thờ ẩ ị, cũng như làm chi phí củ ệ ụ
BIM tăng lên; do đó trong nghiên cứ ả ự ệ

ầ ẽ ảo sát ngườ ự ện BIM để ức độ
ụ ợ ới ngườ ế ế ế ả ả ề ạ

ụ ợ ới ngườ ế ế đượ ả ả

ự ỷ ệ ự ọ ủa ngườ ế ế
ể ận xét như sau: các công trình quy mô nhỏ

ợ ấ ới ngườ ế ế ệ ỉ ệ tương ứ
ớ ững ngườ ệ ừ ả

ạ ẽ ợp để ụ ấ ớ ỉ ệ
ững ngườ ề ệ ỷ ệ ọ ả ạ

như nhau để đánh giá BIM vớ ả ạ ỉ ớ ọ
ạ ớ ốn nhà nướ

ỷ ệ ọ ục đích áp dụ ạ
ủ ững ngườ ế ế ự án. Tương tự ỷ ệ ọ
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ả ạ ừ ỏ ấ
ứ

ạ ệ
ố

lượ
ỏ

ở độ ậ
ở ẻ ừ ầ ủ
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ỏ ở

ề ề khu đô thị
ố ề ế ặc đơn lẻ

khu đô thị ế ế điể
ừ

ốn tư nhân

Tòa nhà văn ầ
thuê, khu chung cư 5 tầ

ệ ện…
ừ

ố nhà nướ
Trườ ầ
ấp trường Đạ ọc…
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ố ả ạ
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ế ế ớ ục đích tương ứ ớ ở

ụ ết đượ ạ ảng 3. Theo [12], để ệ
ự ệ ả ầ ầ ừ

ầ ự ế ạ ự ệ
ớ ỏ ừ ệ ự ệ ầ

làm tăng thờ ẩ ị, cũng như làm chi phí củ ệ ụ
BIM tăng lên; do đó trong nghiên cứ ả ự ệ

ầ ẽ ảo sát ngườ ự ện BIM để ức độ
ụ ợ ới ngườ ế ế ế ả ả ề ạ

ụ ợ ới ngườ ế ế đượ ả ả

ự ỷ ệ ự ọ ủa ngườ ế ế
ể ận xét như sau: các công trình quy mô nhỏ

ợ ấ ới ngườ ế ế ệ ỉ ệ tương ứ
ớ ững ngườ ệ ừ ả

ạ ẽ ợp để ụ ấ ớ ỉ ệ
ững ngườ ề ệ ỷ ệ ọ ả ạ

như nhau để đánh giá BIM vớ ả ạ ỉ ớ ọ
ạ ớ ốn nhà nướ

ỷ ệ ọ ục đích áp dụ ạ
ủ ững ngườ ế ế ự án. Tương tự ỷ ệ ọ

ại công trình, ngườ ế ế ại ST có xu hướ ọ ục đích đơn 
ản hơn JE và SE, khi có đế ọ ục đích ế ả

cũng tương tự ớ ọ ục đích 2. Vớ ữ
ngườ ệ ọ ằ ợ ậ ỏ ế
độ hơn khi 42,86 % chọ ục đích 3, cao hơn mục đích 2 vớ

ục đích 4 vớ ữ gườ ọ ục đích 1 
để ứ ụ ỷ ệ ự ọ ục đích này, chúng ta có 

ể ấ ằ ệ ụ ở ức độ ẫ ứ
ớ ững ngườ ế ế ứ

ả ứ độ ụ ự
ụ

đích
ệ ụ ụ Tương ầ ề ử

ụ

ế ế
ế

Phương án thiế ế
ế
ồ sơ thiế ế ế

ả ố
ả

3D độ
ậ

ế ế
ố ợ

ồ sơ ế ế ế
ế ấ

ử lý xung độ ế
ế ấ

ả

ố
ợ

ậ
ỏ

ến độ

ộ ồ sơ thiế ế ế
ế ấ

ối lượ
ệ
ến độ ự

ỏ ến độ

ậ ự

ộ ồ sơ thiế ế

ối lượ
ự

̴

ả ố ệ ự ọ ạ ủa ngườ ế ế
Ngườ

ế ế
ạ ự ọ

ổ

ả ố ệ ự ọ ục đích áp dụ ủa ngườ ế ế
Ngườ

ế ế
ục đích áp dụ ự ọ

ổ

ỷ ệ ọ ạ ủ ngườ ế ế

ỷ ệ ự ọ ục đích áp dụ ủ ngườ ế ế
 

 ệ ả ứ ụ ế ế ế ục đích 1)

ừ ế ả ể ệ ở ể ấy đượ ố
lượng ngườ ế ế ự ọ ục đích ứ ụng BIM để ế ế

ế ầ ề ề ố ấ ớ
ục đích khác ỉ ững người chưa có kinh nghiệ
ặ ệ ớ ọ ục đích ọ ứ ụ ớ
ữ ỏ ạ ổ ờ ế ế ế

ớ ụ ầ ề ề ống (TT) đượ
ả như sau

ả ờ ế ế ế ử
ụ
Ngườ

ế ế
ạ ờ ế ế ế ờ

ề ố

ừ ế ả ả ấ ằ ệ
ụng BIM tools như Revit không đem lạ ệ ả ế ỉ ế ế ế

trúc, nó làm tăng thờ ế ế ầ % đố ớ ả
Điề ể đượ ả ả ầ ề

A B C D

Tỷ
 lệ

 (%
)

Loại công trình (%)

Tỷ
 lệ

 (%
)

Mục đích áp dụng BIM phù hợp



JOMC 72

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 01 năm 2023

ề ế ỹ sư đã quen vớ ầ ề ế ế
ề ống như CAD, Sketchup, 3Dsmax… Như vậ ể ế ậ

ằ ể ả ớ ỏ ừ ệ ử ụ
ỉ để ế ế ế ạ ệ ả ế ậ ả

ỉ ệ ọ ục đích 1 (thiế ế ế ấ ấ ớ
ục đích khác và không có kỹ sư có kinh nghiệ ự ọ

ục đích này ố ụ

 ệ ả ứ ụ ế ế ố ợ ục đích 2)

Để đánh giá hiệ ả ủ ệ ụ ớ ục đích 2 này
ổ ờ ế ế ụ ẽ đượ ớ phương 
ứ ế ế ề ố như trong ể ấ

ằ ớ ạ ỏ ệ ử ụng BIM 3D không đem 
ợ ề ặ ờ ờ ế ế ều hơn phương 

ứ ề ố ừ % đế ớ ừ
ệ ụng BIM đã giúp giả ờ ế ế ừ % đế ớ

ạ ớ ạ
ạ ở ức đơn giả ổ ế ặc điể ố

lượ ả ẽ ề ẫn đế ệ ử ụ ầ ềm như CAD 
ộc và nhanh chóng hơn ạ

ớn hơn, đa dạ ể ạ ố lượng bướ ấ ệ ả ẽ ế ế
ều hơn ế ế ế ự thay đổi phương án, 

điề ỉ ả thay đổ ả ẽ ẻ như CAD sẽ ố ờ
trong khi đó, REVIT cho phép đồ ộ ừ ấ ện đế

ấ ả ả ẽ ả ống kê… điề ệ ỉ ử
hơn nhiề ớ ề ố

ờ ế ế ục đích 2 ứ ụ
BIM và phương pháp truyề ố

ộ ữ ợ ủ ế ế ố ợ ngườ ế
ế ể ử lý xung độ ữ ộ trước khi đưa 

ự ế ngoài công trườ ụ ể ử lý xung độ
ữa các mô hình đượ ứu này, ngườ
ế ế ể ử ụ ữ ụ ợ ẵ như Intereference 

ủ ặ ủa Naviswork để xung độ
ữ ế ế ấ ớ ủ ọ như ví dụ ở

ế ế ấ ố ả ổ ể trướ ố ợ ủ ạ
 

ế ả ể ệ ở ỉ ằ ệ ử lý xung độ ữ
ế ế ấ ả ờ ế ế

đầu trướ ạ ả ấ ề ờ ế
ế ạ ển khai thi công công trình do tránh được các xung độ

thườ ấ ề ặ ọa độ ấ ệ ả ờ ọ ả
ết xung độ ẫn đế ến độ ể tăng lên. Theo kế ả ả

ế ớ ỹ sư thiế ế ứ ớ
ỏ ạ ỹ sư đồ ằ ệ ử

độ ớ ả đế ờ ế ế ạ
ại đồ ớ ứ ả đế % nhưng vớ

ừ ạ ỹ sư đồ ằ ứ ảm đạ ứ
đế %. Như vậ ể ế ậ ằ ả ờ
ế ế ạ ộ ữ ệ ả ệ ụ ạ

ế ế ố ợ

 ệ ả ậ ả ến độ ự

ổ ờ ế ế ậ ến độ ự ủ ạ
ớ ững đối tượ ế ế khác nhau theo đượ ự ệ

phương pháp được so sánh như trong ớ ục đích 3: 

TH
ỜI

 G
IA

N 
(G

IỜ
)

LOẠI CÔNG TRÌNH
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ớn hơn, đa dạ ể ạ ố lượng bướ ấ ệ ả ẽ ế ế
ều hơn ế ế ế ự thay đổi phương án, 
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trong khi đó, REVIT cho phép đồ ộ ừ ấ ện đế

ấ ả ả ẽ ả ống kê… điề ệ ỉ ử
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ộ ữ ợ ủ ế ế ố ợ ngườ ế
ế ể ử lý xung độ ữ ộ trước khi đưa 

ự ế ngoài công trườ ụ ể ử lý xung độ
ữa các mô hình đượ ứu này, ngườ
ế ế ể ử ụ ữ ụ ợ ẵ như Intereference 

ủ ặ ủa Naviswork để xung độ
ữ ế ế ấ ớ ủ ọ như ví dụ ở

ế ế ấ ố ả ổ ể trướ ố ợ ủ ạ
 

ế ả ể ệ ở ỉ ằ ệ ử lý xung độ ữ
ế ế ấ ả ờ ế ế

đầu trướ ạ ả ấ ề ờ ế
ế ạ ển khai thi công công trình do tránh được các xung độ

thườ ấ ề ặ ọa độ ấ ệ ả ờ ọ ả
ết xung độ ẫn đế ến độ ể tăng lên. Theo kế ả ả

ế ớ ỹ sư thiế ế ứ ớ
ỏ ạ ỹ sư đồ ằ ệ ử

độ ớ ả đế ờ ế ế ạ
ại đồ ớ ứ ả đế % nhưng vớ

ừ ạ ỹ sư đồ ằ ứ ảm đạ ứ
đế %. Như vậ ể ế ậ ằ ả ờ
ế ế ạ ộ ữ ệ ả ệ ụ ạ

ế ế ố ợ

 ệ ả ậ ả ến độ ự

ổ ờ ế ế ậ ến độ ự ủ ạ
ớ ững đối tượ ế ế khác nhau theo đượ ự ệ

phương pháp được so sánh như trong ớ ục đích 3: 

TH
ỜI

 G
IA

N 
(G

IỜ
)

LOẠI CÔNG TRÌNH

ậ ồ sơ thiế ế ến độ ệ ụng BIM đã giúp chúng ta giả
đượ ờ ế ế so phương pháp truyề ố

ớ ững ngườ ế ế ệ ổ
ờ ế ế ậ ến độ ả ừ đế ớ

ỏ ứ ảm này tăng lên vớ ớ
hơn, 11 ớ ớ

ứ ảm này cũng tương đồ ớ ững ngườ ế ế
ệm hơn (JE xanh dương và ST xanh lá), đạ ức 10,8 % đế

ới công trình B và 12,2 đế ớ

ụ ề ệ ử lý xung độ ế ấ – ế
ủ ạ ế ợ

ỗ ọa độ ầ ế – ế ấ ầ ử
xung độ

ờ ế ế ục đích 3 vớ
ớ ững ngườ ế ế

 
ệ ả ừ đế ổ ờ ế ế ậ

ến độ ộ ạ ứ đã cho thấ
ệ ả ủ ệ ụ ở ục đích cao hơn ẽ ệ ả hơn 2 

ục đích trước đó. ứ ả ự ế chưa 
ợ ớ ọ ủ ngườ ế ế ế ả ả ấ ọ
ọ ở ứ đế ụ Điều này đượ ả

ớ ề ố ụ ngườ
ế ế ể ả ờ ối lượ ằ ấ ự

độ ừ ết 3D nhưng ẽ ầ ời gian để
ạ ụ ệ ờ … ầ ề

Naviswork cho bướ ỏ hơn là các phầ ề ậ ến độ ề
ống như Microsoft Project như so sánh ở

Tương quan thời gian các bướ ậ ến độ
ới phương pháp truyề ố ớ

 

ỏ ến độ ự ế ằ ầ ề
ộ ạ

 
ỏ ến độ ằ ầ ề đòi hỏ

ờ ủa ngườ ế ế đặ ệ ong giai đoạ ể ừ
ể ố ớ

TH
ỜI

 G
IA

N 
(G

IỜ
)

LOẠI CÔNG TRÌNH

Bóc tách khối lượng Lập tiến độ Mô phỏng phần mềm
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ữ ngườ ự
ề ự ểm soát đượ ệc trướ

ện xung độ ề ặ ự ủ ừ đó cũng có thể
ễ dàng điề ỉ ử ể ế ạ

Điề ợ ớ ế ả ảo sát đượ ế ớ
ững ngườ ế ế trong đề ề ệ ả ủ ệ ỏ

ến độ đượ ở

ế ả ảo sát ngườ ế ế ề ộ ố ệ ả ủ

 
 ệ ả ứ ụ ự

ục đích 4)

ế ả ấ ệ ụ
ả đượ ề ờ để ậ ế ế ự toán hơn

phương pháp truyề ố ớ ững ngườ ế ế ể
ệ ổ ờ đượ ả ừ ớ ớ

ỏ ớ ạ ừ ỷ ệ ả
đế ớ ững ngườ ế ế ệm hơn ạ

ụ ả ừ % đế ớ
ạ ớ ạ

ạ ững ngườ ế ế ứ
chưa áp dụng BIM để ớ ốn nhà nướ

ỷ ệ ả ờ ụ ục đích 4 
ớn hơn so vớ ục đích 3; 24 ớ %. Điề ể

ả ệ ự ện đánh giá chi phí độ ậ ớ ến độ
ả ớt đượ ờ ệ ớ ầ ề

ệ ấ ối lượ ự độ ừ ế ở ầ
ề ỉ ả ời gian như kế ậ ở

ế ả ụ ộ
ả năng của ngườ ối lượng như bóc từ ả ẽ

phương pháp truyể ố ộ ụ ụ ể ế ả
ối lượ ộ ủ ầng điể
ột tòa văn phò ại C) đượ ể ệ

ả ừ đó chúng ta có thể ấy đượ ối lượ
đượ ấ ự độ ừ ầ ề ớ ế ả
được đo bóc trên bả ẽ ối lượng bê tông theo 2 phương pháp cho 
ế ả ố ối lượ ấ ừ

còn đo bóc từ ả ẽ ể ả
ớ ề ầng chưa giả ớ ề

ối lượ ối lượ ố ừ ả
ẽ ớ ề m đã trừ đi chiề ủ ự

ế ệ ỉ ạ ứ ừ đi chiề
ế ả đã cho giố

Hơn nữ ệ ớ ấ ủ ệ ự
ối lượng đã đượ ự ệ ộ ố ờ

ằ ấ ự độ ừ Autodesk Revit; điề
ả ấ ề ờ ủ ệ ậ ự ở ự ế

Các so sánh tương tự đượ ự ệ ớ ối lượ
ớ ạ ứ ế ả ể ệ ở

ả ỉ ằ ố ụ ộ ề ạ
ừa (C và D) thườ ệ

ớn hơn so vớ ỏ (A và B) (1% đế ớ
1% đế ở công tác thép). Đố ới các công tác cơ bả ần thô như

ối lượ ấ ự độ ừ
ớ ừ ả ẽ ệ ừ ố này tương đố

ỏ ớ ỏ ừ ự ế ố ấ
ận đượ

Như vậ ự ề ời gian và độ ở
ể ế ậ ằ ệ ấ ối lượ ự độ ừ ỉ

ầ ời gian hơn (1 ề ớ ối lượ ừ ả ẽ
14 ngày) trong khi độ ầ ràng đây là điể ạ

ủ ệ ụ ả ờ ậ ến độ cũng 
như dự toán như ở

ờ ế ế ục đích 4 vớ
ớ ững ngườ ế ế

 

ế ả đo bóc khối lượ – ừ

Tính trực quan cao
Bóc khối lượng nhanh

Bóc khối lượng chính xác hơn
Dễ dàng cập nhật tiến độ thực tế
Giúp phát hiện xung đột dễ dàng

Tỷ lệ đồng ý (%)
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ữ ngườ ự
ề ự ểm soát đượ ệc trướ

ện xung độ ề ặ ự ủ ừ đó cũng có thể
ễ dàng điề ỉ ử ể ế ạ

Điề ợ ớ ế ả ảo sát đượ ế ớ
ững ngườ ế ế trong đề ề ệ ả ủ ệ ỏ

ến độ đượ ở

ế ả ảo sát ngườ ế ế ề ộ ố ệ ả ủ

 
 ệ ả ứ ụ ự

ục đích 4)

ế ả ấ ệ ụ
ả đượ ề ờ để ậ ế ế ự toán hơn

phương pháp truyề ố ớ ững ngườ ế ế ể
ệ ổ ờ đượ ả ừ ớ ớ

ỏ ớ ạ ừ ỷ ệ ả
đế ớ ững ngườ ế ế ệm hơn ạ

ụ ả ừ % đế ớ
ạ ớ ạ

ạ ững ngườ ế ế ứ
chưa áp dụng BIM để ớ ốn nhà nướ

ỷ ệ ả ờ ụ ục đích 4 
ớn hơn so vớ ục đích 3; 24 ớ %. Điề ể

ả ệ ự ện đánh giá chi phí độ ậ ớ ến độ
ả ớt đượ ờ ệ ớ ầ ề

ệ ấ ối lượ ự độ ừ ế ở ầ
ề ỉ ả ời gian như kế ậ ở

ế ả ụ ộ
ả năng của ngườ ối lượng như bóc từ ả ẽ

phương pháp truyể ố ộ ụ ụ ể ế ả
ối lượ ộ ủ ầng điể
ột tòa văn phò ại C) đượ ể ệ

ả ừ đó chúng ta có thể ấy đượ ối lượ
đượ ấ ự độ ừ ầ ề ớ ế ả
được đo bóc trên bả ẽ ối lượng bê tông theo 2 phương pháp cho 
ế ả ố ối lượ ấ ừ

còn đo bóc từ ả ẽ ể ả
ớ ề ầng chưa giả ớ ề

ối lượ ối lượ ố ừ ả
ẽ ớ ề m đã trừ đi chiề ủ ự

ế ệ ỉ ạ ứ ừ đi chiề
ế ả đã cho giố

Hơn nữ ệ ớ ấ ủ ệ ự
ối lượng đã đượ ự ệ ộ ố ờ

ằ ấ ự độ ừ Autodesk Revit; điề
ả ấ ề ờ ủ ệ ậ ự ở ự ế

Các so sánh tương tự đượ ự ệ ớ ối lượ
ớ ạ ứ ế ả ể ệ ở

ả ỉ ằ ố ụ ộ ề ạ
ừa (C và D) thườ ệ

ớn hơn so vớ ỏ (A và B) (1% đế ớ
1% đế ở công tác thép). Đố ới các công tác cơ bả ần thô như

ối lượ ấ ự độ ừ
ớ ừ ả ẽ ệ ừ ố này tương đố

ỏ ớ ỏ ừ ự ế ố ấ
ận đượ

Như vậ ự ề ời gian và độ ở
ể ế ậ ằ ệ ấ ối lượ ự độ ừ ỉ

ầ ời gian hơn (1 ề ớ ối lượ ừ ả ẽ
14 ngày) trong khi độ ầ ràng đây là điể ạ

ủ ệ ụ ả ờ ậ ến độ cũng 
như dự toán như ở

ờ ế ế ục đích 4 vớ
ớ ững ngườ ế ế

 

ế ả đo bóc khối lượ – ừ

Tính trực quan cao
Bóc khối lượng nhanh

Bóc khối lượng chính xác hơn
Dễ dàng cập nhật tiến độ thực tế
Giúp phát hiện xung đột dễ dàng

Tỷ lệ đồng ý (%)
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ả ế ả đo bóc khối lượ ằ ả ẽ ề ố

Tên Cấu Kiện
Kích thước (m) Cốp 

Rộng (m)

Tầng 3, 4, 5, 6,7 ,8 (Tầng điển hình)

TỔNG

ả ố ối lượ ủ ấ ừ
ừ ả ẽ ề ố

ố ớ ừ ạ

tườ

 ế ậ

ậ ứ ệ ả ụ
ừ ỏ ở ệ ớ ục đích khác nhau ạ

ừ ế ả ứ ộ ố ế
ận như sau: 

- ệ ế ớ có đa dạ ụ ỗ ợ ự ệ
ạ ệ ả đề ấ ầ

ề ủ như Revit, Naviswork… vì độ ổ ế ử
ụ ộ ễ ế ớ ủ ầ ề

- ệ ử ụ ụ BIM như Autodesk Revit chỉ để ự
ụ ụ ế ế ế ục đích 1) sẽ

ạ ệ ả ể ả ớ ữ ỏ ấ
như nhà dân độ ậ ạ ề ề ạ ệ ử ụ

ụ ớ ục đích này thậ ố ời gian để
ế ế hơn 10 ớ ử ụ ầ ềm thông thườ

- ụ ế ế ế ế ấ ớ
ợ ục đích 2) ớ ữ ỏ như A 

và B không đem lạ ệ ả ớ
ừ ạ ả ờ ế ế lên đế

hơn nữ ử lý xung độ ữ ộ môn trướ ể
ế ế ại công trường, điề ẽ ả đế

ờ ế ế ại do xung độ ến độ thi công đượ
nhanh hơn. 

- ớ ử ụ ế ợ – để ậ ỏ
ến độ ớ ỏ ừ ục đích 3) đem lạ ệ
ả ả ờ ế ế ớ
ỏ ớ ừ
ỏ ững ngườ ự

ề ự ểm soát đượ ệc trướ ệ
độ ề ặ ự ủ ừ đó cũng có thể ễ dàng điề

ỉ ử ể ế ạ
- ớ ục đích trước đó, việ ụng BIM để

ậ ự ục đích 4) đem lạ ề ệ ả ề ặ ờ
hơn khi ả % đế ổ ờ ế ế ằ

ối lượ ự độ ằ ầ ề

ờ ảm ơn 

Cám ơn trường Đạ ọc Sư phạ ỹ ậ ồ Chí Minh đã tài 
ợ kinh phí cho đề ứu này (Đề ấp trườ ọng điể

ố 113TĐ). 

ệ ả

 

 

 ết đị ố 348/QĐ ề ệ ố Hướ ẫ
ụ
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 ết đị ủ Tướ ủ ố: 2500/QĐ ệt đề
ụ ạt độ ự ả
ậ

 ệu đào tạ ụ ự ự ộ ự
 N. T. T. Đan and N. H. Năng, "Ứ ụ

ế ế ệ ạ ế
 

 Đ. T. H. Duyên, " Ứ ụ ệc đo, bóc tách khối lượ ọ
ệ ừ ộ ố nướ ế ớ ạ ọ ệ

 H. V. V. Sĩ, "Ứ ụ ự ệc đo bóc 
ối lượ ự ạ ọ ệ

 

 ứ ứ ụ
mô hình thông tin công trình để ự độ ậ ự ụ ụ

ả ự ạ ệ ạ ế ự

 
 


